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DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ
của HĐND, UBND thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2022
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	1. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

	1. 
	Nghị quyết
	24-NQ/HĐND ngày 18/4/1998
	Về phòng chống và kiểm soát ma túy
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	2. 
	Nghị quyết
	22/2011/NQ -HĐND ngày 12/12/2011
	Về tổ chức, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	3. 
	Nghị quyết
	146/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016
	Về Kế hoạch tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	4. 
	Chỉ thị
	18/CT-UB ngày 20/6/2000
	Về việc thực hiện công tác đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	5. 
	Quyết định
	1572/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013
	Ban hành Quy chế bảo vệ Bí mật Nhà nước của thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	20/4/2021

	6. 
	Quyết định
	04/2019/QĐ-UBND ngày 14/01/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1572/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	20/4/2021

	2. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

	7. 
	Nghị quyết
	04-NQ/HĐND11 ngày 25/02/1995
	Về tăng cường quản lý điện, phấn đấu giảm giá điện và từng bước điện khí hóa nông thôn Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	8. 
	Quyết định
	1730/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007
	Về việc thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	9. 
	Quyết định
	244/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009
	Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hải Phòng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp - thủ công mỹ nghệ
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	10. 
	Quyết định
	1085/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009
	Về việc ban hành Qui định về việc cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	30/10/2020

	11. 
	Quyết định
	230/2013/QĐ-UBND  ngày 28/01/2013
	Ban hành Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định 35/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	12. 
	Quyết định
	2614/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014
	Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2014-2020
	Được thay thế bởi Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2022.
	25/4/2022

	13. 
	Quyết định
	2644/QĐ-UBND ngày 28/11/2014
	V/v  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định 21/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	10/7/2019

	14. 
	Quyết định 
	1466/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015
	V.v sửa đổi, bổ sung thay thế Quyết định số  2614/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014
	Được thay thế bởi Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2022.
	25/4/2022

	15. 
	Quyết định
	1494/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1085/20009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	30/10/2020

	16. 
	Quyết định
	29/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022.
	01/7/2022

	17. 
	Quyết định
	24/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018
	Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	10/12/2021

	18. 
	Quyết định
	26/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019
	V.v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017
	Được thay thể bởi Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022.
	01/7/2022

	3. LĨNH VỰC DU LỊCH

	19. 
	Nghị quyết
	20/2006/NQ-HĐND ngày 19/12/2006
	Về việc đẩy mạnh phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	20. 
	Quyết định
	2917/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022
	20/8/2022

	21. 
	Quyết định
	32/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018
	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng
	Được thay thế tại Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/10/2020

	4. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	22. 
	Nghị quyết
	17/2009/NQ-HĐNDXII ngày 11/12/2009
	Về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2013 và định hướng đến năm 2020
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	23. 
	Nghị quyết
	07/2013/NQ-HĐND  ngày 25/7/2013
	Về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2016, định hướng đến năm 2020
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	24. 
	Nghị quyết
	07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018
	Quy định mức học phí năm học 2018-2019 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/01/2020

	25. 
	Nghị quyết
	03/2020/NQ-HĐND ngày 22/07/2020
	Quy định mức học phí năm học 2020-2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	22/8/2021

	26. 
	Chỉ thị
	15/CT-UB ngày 21/9/2010
	Về đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	27. 
	Quyết định
	1627/QĐ-UBND ngày 13/10/2011
	Về việc quy định mức chi học bổng cho học sinh các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	28. 
	Quyết định
	2146/QĐ-UBND ngày 30/12/2011
	Về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với giáo viên các trường mầm non công lập tự chủ một phần kinh phí theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	29. 
	Quyết định
	3426/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022
	30/8/2022

	5. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

	30. 
	Nghị quyết
	04/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012
	Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012-2016, định hướng đến năm 2020
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	31. 
	Nghị quyết
	12/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013
	Về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	32. 
	Nghị quyết
	13/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013
	Về phí qua các phà: Dương Áo, Lại Xuân, Quang Thanh, Bính và Cầu phao Hàn
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	33. 
	Nghị quyết
	06/NQ-HĐND ngày 20/7/2000
	Về lập lại trật tự an toàn giao thông,vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh đô thị


	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND.
	01/01/2023

	34. 
	Nghị quyết
	18/2001/NQ-HĐND12 ngày 28/4/2001
	Tiếp tục đẩy mạnh lập lại trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh đô thị
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND.
	01/01/2023

	35. 
	Nghị quyết
	04/2007/NQ-HĐND
 ngày 18/7/2007
	Về một số biện pháp cấp bách và cơ bản nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông trến địa bàn thành phố
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND.
	01/01/2023

	36. 
	Quyết định
	3039/QĐ-UB ngày 29/12/2005
	Về điều chỉnh điểm 6 Quy định điều chỉnh, bổ sung phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 527/QĐ-UB ngày 06/3/2003
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	37. 
	Quyết định
	79/QĐ-UBND ngày 12/01/2012
	Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	28/12/2020

	38. 
	Quyết định
	1045/QĐ-UBND ngày 12/6/2013
	Về việc quy định giá vé xe buýt của Công ty TNHH MTV đường bộ Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	39. 
	Quyết định
	1686/QĐ-UBND  ngày 05/9/2013
	Quy định về lập, giao kế hoạch và quyết toán thu chi của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	01/8/2021

	40. 
	Quyết định
	3185/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016
	Về giá dịch vụ sử dụng phà của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	01/5/2021

	41. 
	Quyết định
	2152/2016/QĐ-UBND ngày 03/10/2016
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải
	Được thay thế bởi Quyết định số 54/2022/QĐ-UBND
	01/10/2022

	42. 
	Quyết định
	111/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017
	Về khung giá dịch vụ sử dụng phà, cầu phao do Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng quản lý
	Được thay thế bởi Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND
	01/4/2022

	43. 
	Quyết định
	1298/2017/QĐ-UBND ngày  29/5/2017
	Về giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng Cầu phao Đăng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/219

	44. 
	Quyết định
	06/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017
	Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng phà Bính
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	45. 
	Quyết định
	Số 15/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017
	Ban hành Quy định quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông và quản lý thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường giao thông thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	28/12/2020

	46. 
	Quyết định
	28/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017
	Về việc ban hành quy định về phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố HP
	Được thay thế tại Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	10/8/2020

	47. 
	Quyết định
	32/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/207
	Ngưng hiệu lực một phần và sửa đổi quy định về việc phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi  Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	10/8/2020

	6. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

	48. 
	Nghị quyết
	 21/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013
	Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND
	01/01/2023


	49. 
	Nghị quyết
	20/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015
	Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 5 năm (2016-2020)
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	50. 
	Quyết định
	1980/QĐ-UBND ngày 24/8/2005
	Ban hành Quy định về đầu tư cải tạo, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học và các cơ sở y tế bằng nguồn vốn tín dụng, ngân sách thành phố hỗ trợ chi trả lãi vay
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	51. 
	Quyết định
	258/2007/QĐ-UB ngày 13/02/2007
	Về việc ban hành Quy chế huy động vốn góp của cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ dự án cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	52. 
	Quyết định
	1330/2014/QĐ-UBND ngày 25/6/2014
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của chế huy động vốn đóng góp của cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạng tầng khu dân cư thu nhập thấp đô thị Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 258/2007/QĐ-UBND ngày 13/2/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố.
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	53. 
	Quyết định
	1906/2014/QĐ-UBND ngày 04/9/2014
	Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/10/2019

	54. 
	Quyết định
	874/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015
	Ban hành Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 68/2022/QĐ-UBND ngày 28/11/2022
	15/12/2022

	55. 
	Quyết định
	1971/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016
	Ban hành Quy chế Phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc lập, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	14/11/2021

	56. 
	Quyết định
	2638/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 72/2022/QĐ-UBND
	20/12/2022

	57. 
	Quyết định


	1079/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017
	Ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	17/5/2021

	58. 
	Quyết định
	08/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017
	Ban hành danh mục loại dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Hết thời hạn thực hiện; chưa công bố
	01/01/2021

	59. 
	Quyết định
	41/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018
	Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	7. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	60. 
	Nghị quyết
	04/2008/NQ-HĐND ngày 18/4/2008
	Về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2010, 2020
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND 
	01/01/2023

	61. 
	Quyết định
	2281/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015
	Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	10/11/2020

	62. 
	Quyết định
	2745/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015
	Ban hành Quy định về quản lý công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	63. 
	Quyết định
	2716/2015/

QĐ-UBND ngày 04/12/2015
	Ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	64. 
	Quyết định
	2951/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 07/6/2022
	15/6/2022

	65. 
	Quyết định 
	408/QĐ-UBND ngày 23/3/2011
	V.v kiện toàn, tổ chức hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.
	Được thay thế bởi Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022
	01/8/2022

	66. 
	Quyết định
	2484/QĐ-UBND ngày 17/10/2019
	V.v kiện toàn cơ cấu tổ chức các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
	Được thay thế bởi Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022
	01/8/2022

	8. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

	67. 
	Nghị quyết
	31-NQ/HĐND10 ngày 24/7/1993
	Về chủ trương, biện pháp thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	68. 
	Nghị quyết
	14/2013/NQ-HĐND 14 ngày 25/7/2013
	Về lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	69. 
	Nghị quyết
	02/2020/NQ-HĐND ngày 22/07/2020
	Quy định mức học phí năm học 2020-2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	22/8/2021

	70. 
	Quyết định
	438/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014
	Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công  trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số  40/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	15/11/2019

	71. 
	Quyết định
	2744/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015
	Quy định mức chi phí và chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho người khuyết tật đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND; chưa công bố
	15/01/2020

	72. 
	Quyết định
	2851/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015
	Về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với lãnh đạo, quản lý các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó  Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện
	Được thay thế bởi Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	22/6/2020

	73. 
	Quyết định
	356/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016
	Về việc quy định chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đối với người lang thang trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	10/02/2021

	74. 
	Quyết định
	2483/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016
	Về việc quy định mức đóng góp kinh phí, chế độ hỗ trợ, nội dung, mức chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	75. 
	Quyết định
	2882/2016/QĐ-UBND ngày 22/11/2016
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 09/8/2022
	09/8/2022

	76. 
	Quyết định
	275/2017/QĐ-UBND ngày 08/02/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với lãnh đạo, quản lý các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện ban hành kèm theo Quyết định số 2851/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	22/6/2020

	77. 
	Quyết định


	1129/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017
	Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	15/01/2020

	78. 
	Quyết định
	11/2018/QĐ-UBND ngày 19/03/2018
	V.v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2882/2016/QĐ-UBND ngày 22/11/2016
	Được thay thế bởi Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 09/8/2022
	09/8/2022

	9. LĨNH VỰC NỘI VỤ

	79. 
	Nghị quyết
	06/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012
	Về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước thành phố giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	80. 
	Nghị quyết
	25/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014
	Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố
	 Được thay thế bởi Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	01/01/2022

	81. 
	Quyết định
	593/QĐ-TCCQ ngày 12/3/1997
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng;
	Được thay thế bởi Quyết định 06/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	20/3/2019

	82. 
	Quyết định
	1636/QĐ-UB ngày 14/9/1999
	Về bổ sung, sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
	Được thay thế bởi Quyết định 06/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	20/3/2019

	83. 
	Quyết định
	2314/QĐ-UB ngày 06/10/2005
	Về việc thực hiện chế độ chính sách đối với chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	84. 
	Quyết định
	1121/QĐ-UBND ngày 07/07/2010
	Về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn
	Được thay thế bởi Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND; công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/5/2020

	85. 
	Quyết định
	265/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011
	Về tổ chức, mức phụ cấp và trang bị phương tiện cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	86. 
	Quyết định
	1365/QĐ-UBND ngày 09/05/2011
	Về việc sửa khoản 2, Điều 2, Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn
	Được thay thế bởi Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND; công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/5/2020

	87. 
	Quyết định
	1866/QĐ-UBND ngày 18/11/2011
	Về việc Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ cán bộ diện Thành ủy quản lý thực hiện luân chuyển
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	88. 
	Quyết định
	2090/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011
	Ban hành quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển và quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước (không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quản lý) tại thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	01/8/2021

	89. 
	Quyết định
	183/QĐ-UBND ngày 06/02/2012
	Về việc ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng Lê Chân
	Được thay thế bởi Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2015
	06/01/2015

	90. 
	Quyết định
	2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013
	Về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố
	Được thay thế bởi Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	05/9/2021

	91. 
	Quyết định
	2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013
	Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn cụ thể công chức xã, phường, thị trấn và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố
	Được thay thế bằng Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	05/9/2021

	92. 
	Quyết định
	2111/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014
	Về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
	Được thay thế bằng Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND; chưa công bố
	15/3/2022

	93. 
	Quyết định
	693/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015
	Ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bằng Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND; chưa công bố
	10/10/2021

	94. 
	Quyết định
	813/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015
	Về việc ban hành Quy định về việc tuyển dụng tiếp nhận công chức tại thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND; chưa công bố
	15/3/2022

	95. 
	Quyết định
	2480/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015
	Về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	26/12/2019

	96. 
	Quyết định
	2586/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015
	Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND; chưa công bố
	15/3/2022

	97. 
	Quyết định
	1098/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015
	V.v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 17/5/2022
	15/11/2022

	98. 
	Quyết định
	2819/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015
	Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022
	01/6/2022

	99. 
	Quyết định
	1324/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016
	Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022
	01/6/2022

	100. 
	Quyết định
	2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016
	Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	20/10/2019

	101. 
	Quyết định
	2962/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016
	Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/7/2019

	102. 
	Quyết định


	218/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017
	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố
	Được thay thế bằng Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	05/9/2021

	103. 
	Quyết định


	229/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017
	Sửa đổi một số điều của Quy định về tiêu chuẩn cụ thể công chức xã, phường, thị trấn  và quản lý công chức xã, phường, thị trấn  trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố
	Được thay thế bởi Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	05/9/2021

	104. 
	Quyết định
	09/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017
	Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 813/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND; chưa công bố
	15/3/2022

	105. 
	Quyết định
	802/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017
	V.v sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2819/2015/QĐ-UBND
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022
	01/6/2022

	106. 
	Quyết định
	17/2018/QĐ-UBND ngày 8/6/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, phó trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố
	Được thay thế bởi Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	20/10/2019

	107. 
	Quyết định
	29/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố
	Được thay thế bởi Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	05/9/2021

	108. 
	Quyết định
	16/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số  điều của Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND.
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022
	01/6/2022

	10. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	109. 
	Nghị quyết
	10/2007/NQ-HĐND12 ngày 25/9/2007
	Về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thủy sản thành phố Hải Phòng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	110. 
	Nghị quyết
	12/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009
	Về cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2016

	111. 
	Nghị quyết
	09/NQ-HĐND ngày 15/7/2010
	Về nhiệm vụ, giải pháp pháp thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2020
	 Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	112. 
	Nghị quyết
	09/2012/NQ- HĐND ngày 20/7/2012
	Về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012-2015, định hướng đến 2020
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	113. 
	Nghị quyết
	10/2013/NQ- HĐND ngày 25/7/2013
	Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	114. 
	Nghị quyết
	16/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013
	Về thu phí vệ sinh trên địa bàn nông thôn thuộc thành  phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	115. 
	Nghị quyết
	21/2015/NQ-HĐND ngày
18/12/2015
	Về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	116. 
	Nghị quyết
	136/2016/NQ-HĐND ngày 22/8/2016
	Về điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	117. 
	Nghị quyết
	150/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016
	Thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	118. 
	Nghị quyết
	151/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016
	Về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 -2020
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	119. 
	Nghị quyết
	13/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017
	Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022 
	01/01/2022

	120. 
	Quyết định
	1464/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009
	Về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định 30/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	10/10/2021

	121. 
	Quyết định
	647/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010
	Về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2016

	122. 
	Quyết định
	1972/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
	Về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2011 - 2015
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	123. 
	Quyết định
	39/QĐ-UB ngày 10/01/2012
	Về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	124. 
	Quyết định
	2157/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013
	Về việc ban hành Quy chế quản lý và cấp phát kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 702/2017/QĐ-UBND; 
chưa công bố
	01/4/2017

	125. 
	Quyết định
	690/2014/QĐ-UBND ngày 26/3/2014
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	126. 
	Quyết định
	985/QĐ-UBND ngày 15/5/2014
	V/v điều chỉnh mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng tại Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND thành phố
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	127. 
	Quyết định
	58/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015


	Ban hành Tập đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản, chi phí đầu tư vào đất nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế tại Quyết định 50/2019/QĐ-UBND; chưa công bố
	01/01/2020

	128. 
	Quyết định


	601/2017/QĐ-UBND ngày 20/3/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1464/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	10/10/2021

	129. 
	Quyết định
	16/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017
	Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	30/01/2021

	130. 
	Quyết định
	12/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017
	Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và mức trần dịch vụ thủy lợi và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	20/6/2019

	11. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

	131. 
	Quyết định
	811/QĐ-UBND      ngày 24/5/2010
	Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Hải Phòng, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hải Phòng và chi tiêu tiếp khách trong nước.
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	132. 
	Quyết định
	2988/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015
	Về việc ban hành Quy định Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	133. 
	Quyết định
	3294/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016
	Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài, quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố
	Được thay thế bởi Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	15/01/2022

	134. 
	Quyết định
	3026/QĐ-UBND ngày 05/12/2016
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng
	Được thay thể bởi Quyết định số 69/2022/QĐ-UBND ngày 05/12/2022
	15/12/2022

	12. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

	135. 
	Nghị quyết
	01/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005
	Về việc quy định một số chế độ, định mức chi ngân sách do địa phương ban hành
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/7/2020

	136. 
	Nghị quyết
	02/2009/NQ-HĐND ngày 06/5/2009
	Về quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	137. 
	Nghị quyết
	03/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012
	Về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của nhà nước
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	138. 
	Nghị quyết
	14/2014/NQ-HĐND ngày 17/4/2014
	Về việc phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	139. 
	Nghị quyết
	152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016
	Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	01/01/2022

	140. 
	Nghị quyết
	153/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016
	Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	01/01/2022

	141. 
	Nghị quyết
	157/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016
	Ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	01/01/2022

	142. 
	Nghị quyết
	03/2016/NQ-HĐND ngày 29/3/2016
	Về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND
	01/01/2023

	143. 
	Nghị quyết
	25/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	Quyết định phân cấp nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
	01/01/2023

	144. 
	Nghị quyết
	08/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018
	Phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	01/01/2022

	145. 
	Nghị quyết
	05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018
	Về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
	01/01/2023

	146. 
	Nghị quyết
	18/2019/NQ-HĐND ngày 19/07/2019
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	01/01/2022

	147. 
	Nghị quyết
	06/2020/NQ-HĐND ngày 22/07/2020
	Về việc điều chỉnh giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
	Hết thời hạn thực hiện quy định trong văn bản; chưa công bố
	31/12/2020

	148. 
	Nghị quyết
	10/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	01/01/2022

	149. 
	Nghị quyết
	01/2021/NQ-HĐND ngày 29/6/2021
	Quy định mức chi cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
	01/01/2023

	150. 
	Nghị quyết
	11/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021
	Về việc miễn, giảm một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng


	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
	01/01/2023

	151. 
	Nghị quyết 
	08/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021
	Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
	01/01/2023

	152. 
	Quyết định
	1519/QĐ-UB ngày 28/8/1999
	Về việc phê duyệt giá dịch vụ mai táng tại nghĩa trang Công nông, quận Kiến An, Hải Phòng.
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	153. 
	Quyết định
	547/QĐ-UBND ngày 02/03/2004
	Quy định mức thu phí tham quan du lịch Đảo Dáu và phí trông coi xe đạp, xe máy, ôtô tuyến du lịch Bến Nghiêng - Đảo Dáu
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	154. 
	Quyết định
	2086/QĐ-UB ngày 07/9/2005
	Về việc Mức phụ cấp cho cán bộ Dân số, gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	155. 
	Quyết định
	1897/2009/QĐ-UBND ngày 25/09/2009
	Về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cấp bản sao, lệ phí chứng thực
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	156. 
	Quyết định
	800/QĐ-UB ngày 21/5/2010
	Về việc ban hành Quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng
	 Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	157. 
	Quyết định
	1946/QĐ-UBND ngày 17/11/2010
	Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng kinh phí do ngân sách địa phương cấp
	 Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	158. 
	Quyết định
	1771/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011
	Về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đăng ký xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	 Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	159. 
	Quyết định
	960/QĐ-UBND ngày 25/6/2012
	Giá Báo Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	20/11/2021

	160. 
	Quyết định
	801/QĐ-UBND ngày 08/05/2013
	Về việc điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	161. 
	Quyết định
	1300/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014
	Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng nguồn thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; chế độ, chính sách đối với người làm công tác điều trị Methadone và kinh phí ngân sách hỗ trợ hoạt động tại các cơ sở điều trị Methadone công lập thuộc thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	162. 
	Quyết định
	1776/QĐ-UBND ngày 15/8/2014
	Về việc quy định đơn giá, tỷ lệ phần trăm (%) để tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	163. 
	Quyết định
	3073/2014/
QĐ- UBND ngày 31/12/2014
	Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	164. 
	Quyết định
	1577/2015/
QĐ-UBND ngày 07/7/2015
	Về việc quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	 Được thay thế tại Quyết định 31/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	165. 
	Quyết định
	1756/2016/

QĐ-UBND ngày 23/8/2016
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 12/7/2022
	20/7/2022

	166. 
	Quyết định
	02/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017
	Về việc ban hành Quy định mức thu, trình tự thủ tục xác định, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số  21/2021/QĐ-UBND
	01/9/2021

	167. 
	Quyết định
	48/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017
	Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	 Được thay thế bởi Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND
	01/01/2022

	168. 
	Quyết định
	22/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017
	Về việc ban hành danh mục tài sản, thiết bị mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 16/8/2022
	01/10/2022

	169. 
	Quyết định
	11/2020/QĐ-UBND ngày 21/5/2020
	Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
	Được thay thế bởi Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND;  Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	10/12/2021

	170. 
	Quyết định
	35/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020
	Quy định giảm giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
	Được thay thế bởi Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	01/01/2022

	171. 
	Quyết định
	41/2021/QĐ-UBND ngày 29/11/2021
	Quy định hệ số  điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 08/9/2022
	20/9/2022

	13. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	172. 
	Nghị quyết
	33/2002/NQ-HĐND VII ngày 11/01/2002
	Về một số cơ chế trong quy trình giao đất, cho thuê đất và bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	173. 
	Nghị quyết
	37/2002/NQ-HĐND12  ngày 11/01/2002
	Về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	174. 
	Nghị quyết
	02/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012
	Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2020
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	175. 
	Nghị quyết
	23/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013
	Về mục tiêu,nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2020
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	176. 
	Quyết định
	2693/QĐ-UB ngày 15/10/2004
	Về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý, khai thác, sử dụng đường vận chuyển, bến bãi để chứa và trung chuyển cát, sỏi lòng sông và cửa biển, thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	177. 
	Quyết định
	571/2006/QĐ-UBND ngày 22/3/2006
	Về công tác bảo vệ môi trường thành phố thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	178. 
	Quyết định
	414/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008
	Về việc thu mức phí địa chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	179. 
	Quyết định
	415/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008
	Về việc điều chỉnh thu phí đo đạc lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	180. 
	Quyết định
	1488/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008
	Về việc quy định mức thu, cơ chế quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thuỷ lợi và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	181. 
	Quyết định
	853/2009/QĐ-UBND ngày 14/5/2009
	Về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	182. 
	Quyết định
	1609/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010
	Về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và một số thủ tục khác trong quản lý, sử dụng đất
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	183. 
	Quyết định
	1684/2010/QĐ-UBND ngày 12/10/2010
	Về việc ban hành quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	184. 
	Quyết định
	476/QĐ-UB ngày 13/4/2012
	V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và môi trường
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	185. 
	Quyết định
	1168/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012
	Về việc ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế tại Quyết định 13/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	20/5/2019

	186. 
	Quyết định
	2033/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014
	V/v quy định tỷ lệ quy đổi số lượng, khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định 01/2022/QĐ-UBND; chưa công bố
	20/01/2022

	187. 
	Quyết định
	2095/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014
	Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về chuyển tải hàng hóa, xăng dầu tại khu chuyển tải Lan Hạ, huyện Cát Hải
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	01/8/2021

	188. 
	Quyết định
	2970/2014/QĐ- UBND ngày 25/12/2014
	Ban hành Quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015 - 2019)
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	189. 
	Quyết định 
	2680/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014
	Ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022
	01/6/2022

	190. 
	Quyết định
	800/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015
	Về việc  ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển hải đảo thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	191. 
	Quyết định
	1117/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
	Được thay thế bởi Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 22/8/2022
	01/9/2022

	192. 
	Quyết định
	409/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016
	Ban hành Quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn hành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 74/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022
	25/12/2022

	193. 
	Quyết định
	01/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017
	Về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	194. 
	Quyết định
	26/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017
	Ban hành Quy định việc cho thuê mặt nước biển, giao khu vực biển nhất định để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	01/8/2021

	195. 
	Quyết định
	27/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017
	Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất 05 năm trên địa bàn xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	196. 
	Quyết định
	08/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019
	Điều chỉnh giá một số loại đất thuộc bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019) trên địa bàn 07 huyện
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	197. 
	Quyết định
	03/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019
	V.v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND
	Được thay thế bởi Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022.
	01/6/2022

	14. LĨNH VỰC THANH TRA

	198. 
	Quyết định
	993/QĐ-UBND ngày 16/5/2014
	Về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	199. 
	Quyết định
	1775/2014/QĐ-UBND ngày 5/08/2014
	Về mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước đối với Thanh tra thành phố và thanh tra các sở, thanh tra các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	15. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

	200. 
	Nghị quyết
	09/2014/NQ-HĐND ngày 05/5/2014
	Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020.
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	201. 
	Quyết định
	1986/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011
	Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng.
	Được thay thế bởi Quyết định 23/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	15/9/2021

	202. 
	Quyết định
	383/2013/QĐ-UBND ngày 21/02/2013
	Về việc ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
	Được thay thế tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	10/12/2020

	203. 
	Quyết định
	2419/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015
	Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	204. 
	Quyết định
	2536/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015
	Ban hành Quy chế phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	01/8/2021

	205. 
	Quyết định
	1374/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016
	Ban hành Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
	Được thay thế tại Quyết định 29/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021


	21/11/2020

	206. 
	Quyết định
	44/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017
	Ban hành Quy định về quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	16. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

	207. 
	Nghị quyết
	11/2013/NQ-HĐND ngày 25/07/2013
	Về phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	208. 
	Quyết định
	1643/2007/QĐ-UBND ngày 30/08/2007
	Về việc thu lệ phí đăng ký hộ tịch
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	209. 
	Quyết định
	620/2008/QĐ-UBND ngày 16/04/2008
	Về việc sửa đổi thu lệ phí đăng ký hộ tịch.
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	210. 
	Quyết định
	1897/2009/QĐ-UBND ngày 25/09/2009
	Về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cấp bản sao, lệ phí chứng thực
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	211. 
	Quyết định
	1769/2015/QĐ-UBND
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 27/7/2022
	10/8/2022

	17. LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO

	212. 
	Quyết định
	547/QĐ-UBND ngày 02/03/2004
	Quy định mức thu phí tham quan du lịch Đảo Dáu và phí trông coi xe đạp, xe máy, ôtô tuyến du lịch Bến Nghiêng - Đảo Dáu
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	213. 
	Quyết định
	1079/QĐ-UBND ngày 19/5/2006
	Về thu phí tham quan Vườn Quốc Gia Cát Bà
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	214. 
	Quyết định
	2329/QĐ-UBND ngày 24/10/2006
	Về việc thu phí thư viện
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	215. 
	Quyết định
	1247/2007/QĐ-UBND ngày 11/07/2007
	Về việc phê duyệt quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2007 - 2020
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	216. 
	Quyết định
	950/QĐ-UBND ngày 17/6/2010
	Về việc ban hành Quy định về phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	217. 
	Quyết định
	59/QĐ-UBND ngày 08/01/2014
	Về chế độ dinh dưỡng đặc thù tập luyện và thi đấu của vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	218. 
	Quyết định
	2844/2014/QĐ- UBND ngày 18/12/2014
	Về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	219. 
	Quyết định
	299/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/2017
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022
	30/9/2022

	18. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	220. 
	Nghị quyết
	35/NQ/HĐND X ngày 26/04/1994
	Về việc thực hiện quy hoạch tổng thể xây dựng thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	221. 
	Nghị quyết
	47/2003/NQ-HĐND12 ngày 10/01/2003
	Về chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2005, định hướng phát triển đến năm 2010-2020
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	222. 
	Nghị quyết
	09/2008/NQ-HĐND ngày 10/7/2008
	Về sửa đổi một số quy định tại Nghị quyết 47/2003/NQ-HĐND ngày 10/01/2003 về chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng phát triển đến năm 2010-2020
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	223. 
	Nghị quyết
	15/2013/NQ-HĐND ngày 25/07/2013
	Về lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	224. 
	Quyết định
	330/QĐ- XD ngày 04/3/1995
	Về việc duyệt đơn giá xây dựng để tính thuế chuyển quyền sử dụng nhà và mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	225. 
	Quyết định
	1409/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008
	Về việc ủy quyền phê duyệt tổng dự toán và quyết toán các dự án công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	226. 
	Quyết định
	800/QĐ-UB ngày 21/5/2010
	Về việc ban hành Quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	227. 
	Quyết định
	1797/2010/QĐ-UBND ngày
26/10/2010
	Về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	Được thay thế tại Quyết định 05/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	28/01/2019

	228. 
	Quyết định
	533/2010/QĐ-UBND ngày 06/4/2010
	Ban hành quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	Được thay thế tại Quyết định 05/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	28/01/2019

	229. 
	Quyết định
	127/QĐ-UBND ngày 25/01/2011
	Về việc miễn thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	230. 
	Quyết định
	787/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về việc thực hiện trích nộp, quản lý và sử dụng quỹ đất ở, sàn nhà ở điều tiết từ các dự án phát triển nhà ở
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	01/10/2019

	231. 
	Quyết định
	2323/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014
	Ban hành quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư, xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	01/8/2021

	232. 
	Quyết định
	324/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015
	Về việc ban hành bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định 27/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	25/9/2021

	233. 
	Quyết định
	1669/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015
	Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế tại Quyết định 19/2019/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	20/6/2019

	234. 
	Quyết định
	2359/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016
	Phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán lập chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế tại Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND; chưa công bố
	21/9/2020

	235. 
	Quyết định
	3257/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016
	Về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực đô thị trên địa bàn thành phố
	Được thay thế tại Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	01/5/2021

	236. 
	Quyết định
	3322/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016
	Công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế tại Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	16/9/2020

	237. 
	Quyết định


	204/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017
	Về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định 34/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022
	09/11/2021

	238. 
	Quyết định
	1437/2017/QĐ-UBND ngày 06/6/2017
	Ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022
	21/4/2022

	239. 
	Quyết định
	10/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017
	Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 19/7/2022
	01/8/2022

	240. 
	Quyết định
	02/2018/QĐ-UBND ngày 09/01/2018
	Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 53/2022/QĐ-UBND ngày 22/9/2022
	10/10/2022

	241. 
	Quyết định
	05/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019
	Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế tại Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND; chưa công bố
	21/3/2022

	242. 
	Quyết định
	27/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019
	V.v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND
	Được thay thế bởi Quyết định số 53/2022/QĐ-UBND ngày 22/9/2022
	10/10/2022

	19. LĨNH VỰC Y TẾ

	243. 
	Nghị quyết
	15/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007
	Về đẩy mạnh phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng
	Hết thời hạn thực hiện; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	01/01/2021

	244. 
	Nghị quyết
	32/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
	01/01/2023

	245. 
	Quyết định
	2086/QĐ-UB ngày 07/9/2005
	Về mức phụ cấp cho cán bộ Dân số, gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020; Công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021
	15/8/2020

	246. 
	Quyết định
	23/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017
	Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế, Trưởng hòng, Phó Trưởng Phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện tại thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022.
	01/8/2022

	247. 
	Quyết định
	25/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng
	Được thay thế bởi Quyết định số 73/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022
	19/12/2022

	248. 
	Quyết định
	23/2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2019  
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017
	Được thay thế bởi Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022.
	01/8/2022

	20. LĨNH VỰC KHÁC

	VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

	249. 
	Quyết định
	2033/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016
	V.v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021)
	Được thay thế bởi Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022.
	01/6/2022

	250. 
	Quyết định 
	891/2014/QĐ-UBND ngày 
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